http://vnteach.com – Website tài liệu dành cho giáo viên và học sinh Việt Nam

Câu 1:  [1D2-2.4-2] (K11 - THPT Thạch Thành - Năm 2021 - 2022) Cho số tự nhiên 
[image: image1.wmf]n

 thỏa mãn 
[image: image2.wmf](
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 Hỏi 
[image: image3.wmf]n

 gần với giá trị nào nhất?
A. 
[image: image4.wmf]9
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B.  
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C.  
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Lời giải
Chọn C
Điều kiện: 
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Ta có: 
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Đối chiếu điều kiện ta được 
[image: image10.wmf]13.
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 Vậy Chọn C

Câu 2:  [1D2-2.4-2] (GK1 - K11 - Strong - năm 2021 - 2022) Từ các chữ số 
[image: image11.wmf]0,1,2,3,4,5,6,7

 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau và nhỏ hơn 2021?
A. 
[image: image12.wmf]214

.
B.  
[image: image13.wmf]215
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C.  
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D.  
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Lời giải
Chọn B
Giả sử số tự nhiên thỏa mãn yêu cầu bài toán có dạng 
[image: image16.wmf]abcd
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TH1: 
[image: image17.wmf]1
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, ta chọn 
[image: image18.wmf],,
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 bằng cách lấy 3 chữ số trong 7 chữ số còn lại (có sắp xếp) nên có 
[image: image19.wmf]3
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TH2: 
[image: image20.wmf]2
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, khi đó 
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 và 
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 và chọn 
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 nên 
[image: image24.wmf]d

 có 
[image: image25.wmf]5

 cách chọn, suy ra có 5 số thỏa mãn trường hợp này.
Vậy có 
[image: image26.wmf]2105215
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 số thỏa mãn yêu cầu bài toán.
Câu 3:  [1D2-2.4-2] (GK1-K11-THPT Gia Lộc - Năm 2021-2022) Đội văn nghệ của nhà trường gồm 7 học sinh lớp 12A, 5 học sinh lớp 12B và 8 học sinh lớp 12
C.  Chọn ngẫu nhiên 6 học sinh từ đội văn nghệ để biểu diễn trong lễ bế giảng. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho lớp nào cũng có học sinh được chọn?
Lời giải
Số cách chọn ngẫu nhiên 6 học sinh từ đội văn nghệ của nhà trường là: 
[image: image27.wmf]6

20

38760

C

=

 cách.
Số cách chọn 6 học sinh từ một hoặc hai trong ba lớp là: 
[image: image28.wmf](
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cách.
Câu 4: Số cách chọn sao cho lớp nào cũng có học sinh được chọn là : 
[image: image29.wmf]38760761031150
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 cách. [1D2-2.4-2] (GK1 - K11 - Strong - năm 2021 - 2022) Một nhóm có 
[image: image30.wmf]3

 học sinh nam và 
[image: image31.wmf]3

 học sinh nữ. Nhóm muốn xếp theo hàng ngang để chụp ảnh kỉ niệm. Có bao nhiêu cách xếp để không có bạn nam nào đứng kề nhau.
A. 
[image: image32.wmf]6!
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B.  
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Lời giải
Chọn C
Xếp thứ tự 
[image: image36.wmf]3

 bạn nữ có 
[image: image37.wmf]3!

 cách.
[image: image38.png]



Khi đó các bạn nam đứng ở các vị trí x.
Xếp thứ tự 
[image: image39.wmf]3

 bạn nam vào 
[image: image40.wmf]4

 vị trí x có 
[image: image41.wmf]3
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 cách. Vậy có tất cả 
[image: image42.wmf]3
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Câu 5:  [1D2-2.4-2] (Chuyên đề: Quy tắc đếm - xác suất) Trên giá sách có 
[image: image43.wmf]4

quyển sách Toán, 3 quyển sách Lý, 
[image: image44.wmf]2

 quyển sách Hóa. Số cách chọn ra 3 quyển sách trong đó có ít nhất 1 quyển là sách Toán
A. 
[image: image45.wmf]444


B.  
[image: image46.wmf]40


C.  
[image: image47.wmf]74


D.  
[image: image48.wmf]24


Lời giải
Chọn C
Số cách chọn ra 3 quyển sách bất kì là 
[image: image49.wmf]3
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Số cách chọn ra 3 quyển sách trong đó không có quyển sách Toán là 
[image: image50.wmf]3
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Vậy số cách chọn ra 3 quyển sách trong đó có ít nhất một quyển sách Toán là 
[image: image51.wmf]33
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Câu 6:  [1D2-2.4-2] Ở một Đoàn trường phổ thông có 5 thầy giáo, 4 cô giáo và 8 học sinh. Có bao nhiêu cách chọn ra một đoàn công tác gồm 7 người trong đó có 1 trưởng đoàn là thầy giáo, 1 phó đoàn là cô giáo và đoàn công tác phải có ít nhất 4 học sinh.
A. 
[image: image52.wmf]6020
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B.  
[image: image53.wmf]10920
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C.  
[image: image54.wmf]9800
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D.  
[image: image55.wmf]10290
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Lời giải
Chọn B
Trường hợp 1: Đoàn có 1 thầy giáo, 1 cô giáo, và 5 học sinh có: 
[image: image56.wmf]5

8

5.4.1120

C

=

 cách.
Trường hợp 2: Đoàn có 1 thầy giáo, 2 cô giáo, và 4 học sinh có: 
[image: image57.wmf]24
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Trường hợp 3: Đoàn có 2 thầy giáo, 1 cô giáo, và 4 học sinh có: 
[image: image58.wmf]24
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Vậy theo quy tắc cộng có: 
[image: image59.wmf]11204200560010920
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